
STT MSSV Họ tên Ngày sinh Nữ Nơi sinh

1 1090956 Lê Minh Nhật  26/06/1988 H. An Biên, Kiên Giang

2 1101102 Nguyễn Hải Đông  12/02/1991 Lấp Vò, ĐT

3 1101078 Huỳnh Xuân Vịnh  12/03/1991 Long Phú, ST

4 1110921 Nguyễn Trường Hồ  26/12/1993 Kế Sách-ST

5 1110895 Trần Thế Anh  20/08/1992 Châu Phú, AG

6 1110928 Nguyễn Quốc Khang  19/09/1993 Châu Thành-TPCT

7 B1204903 Võ Huỳnh Ân  13/02/1994 Đồng Tháp

8 B1204905 Bùi Thanh Du Ca  18/04/1994 Vĩnh Long

9 B1204908 Mã Chựng  09/03/1994 Kiên Giang

10 B1204911 Đào Thái Dương  19/03/1994 An Giang

11 B1204917 Trương Công Hậu  04/11/1994 Hậu Giang

12 B1204919 Phạm Minh Huấn  18/10/1994 Vĩnh Long

13 B1204920 Trần Lê Huỳnh  10/07/1993 Hậu Giang

14 B1204926 Mã Minh Khoa  16/11/1994 Cần Thơ

15 B1204932 Bùi Danh Lưu  15/02/1993 Phú Thọ

16 B1204958 Huỳnh Văn Sây  16/05/1993 Cà Mau

17 B1204959 Nguyễn Văn Sóc  03/11/1994 Cần Thơ

18 B1204963 Nguyễn Văn Tây  12/07/1994 Đồng Tháp

19 B1204968 Đinh Bá Thiện  10/12/1994 Vĩnh Long

20 B1204971 Trần Hoài Thương  14/06/1994 Cần Thơ

21 B1204974 Tô Văn Tình  10/09/1994 Cần Thơ

22 B1204982 Nguyễn Hữu Trung  15/12/1994 Đồng Tháp

23 B1204909 Trương Trấn Diển  23/11/1993 Cần Thơ

24 B1204929 Huỳnh Hoài Linh  1993 Bạc Liêu

25 B1204945 Hồ Văn Nhủ  23/06/1994 Bạc Liêu

26 B1204946 Lê Thị Kim Nhung  24/09/1994 N An Giang

27 B1204967 Vũ Thiên  24/02/1994 Sóc Trăng

28 B1204984 Trịnh Thế Trung  15/12/1994 Cần Thơ

29 B1207871 Trần Hiếu Lộc  10/06/1992 Sóc Trăng

30 B1204972 Lê Hữu Tiền  02/12/1993 An Giang

31 B1204977 Châu Thị Diễm Toàn  26/08/1992 N Bạc Liêu

32 B1305974 Phạm Thị Hồng Gấm  08/04/1995 N Cao Lãnh - Đồng Tháp

33 B1305938 Dương Quốc Anh  02/11/1995 Phụng Hiệp - Hậu Giang

34 B1305944 Lê Thị Ảnh  15/07/1995 N Thới Bình - Cà Mau

35 B1305948 Lý Trần Bình  06/02/1992 Hòa Bình - Bạc Liêu

36 B1305949 Nguyễn Thanh Bình  06/08/1994 Lấp Vò - Đồng Tháp

37 B1305957 Lê Minh Duy  05/05/1995 Mỹ Xuyên - Sóc Trăng

38 B1305958 Nguyễn Quang Duy  05/10/1995 Thốt Nốt - Cần Thơ

39 B1305965 Nguyễn Văn Đại  18/10/1995 Ô Môn - Cần Thơ

40 B1305968 Phạm Quang Đấu  08/10/1995 Giá Rai - Bạc Liêu

41 B1305977 Thái Thanh Hiệp  15/03/1995 Kế Sách - Sóc Trăng

42 B1305978 Trần Thanh Thảo Hiền  15/07/1995 N Ô Môn - Cần THơ

43 B1305986 Huỳnh Thị Mai Hương  03/02/1995 N Phú Tân - An Giang

44 B1305989 Nguyễn Phúc Khang  09/01/1995 BVĐK Cần Thơ

45 B1305990 Lê Thị Ngọc Khanh  21/04/1995 N Vị Thủy - Cần Thơ

46 B1305994 Dương Anh Kiệt  03/06/1993 Phước Long - Bạc Liêu

47 B1305997 Phạm Thị Xuân Lam  12/12/1995 N Vị Thanh - Cần Thơ

48 B1306005 Chiêm Thống Minh  12/07/1995 Cần Thơ

49 B1306007 Hồ Thị Trà My  20/04/1995 N Vị Thanh, Cần Thơ

50 B1306012 Trần Hữu Nghị  14/08/1995 Ô Môn, Cần Thơ

51 B1306013 Nguyễn Huỳnh Thảo Nguyên  24/09/1995 N Châu Phú, An Giang
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52 B1306014 Võ Chí Nguyện  13/04/1995 Cái Nước, Cà Mau

53 B1306015 Trình Ngọc Nguyệt  10/12/1995 N Lai Vung, Đồng Tháp

54 B1306024 Danh Minh Phương  19/01/1995 Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

55 B1306028 Trương Công Tài  14/10/1995 Chợ Mới, An Giang

56 B1306037 Đào Hữu Thành  31/07/1994 Trần Văn Thời, Cà Mau

57 B1306043 Trần Quang Thiết  25/12/1995 Thốt Nốt, Cần Thơ

58 B1306044 Hà Minh Thiện  22/08/1995 Vĩnh Châu, Sóc Trăng

59 B1306048 Nguyễn Đường Thuộc  06/01/1994 Phú Tân, Cà Mau

60 B1306052 Phó Trung Tính  20/01/1994 An Giang

61 B1306056 Mai Hữu Trí  04/10/1995 Châu Thành, An Giang

62 B1306060 Thái Tống Trường  20/06/1995 Ninh Kiều, Cần Thơ

63 B1306066 Nguyễn Quang Vĩnh  07/01/1995 Thốt Nốt, Cần Thơ

64 B1306022 Lâm Minh Phi  12/11/1995 Vĩnh Châu, Sóc Trăng
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